
 

 

 

 

 

 
 
 
 
* 1. Vui lòng xác nhận các mục dưới đây: 
 

Tên của Công ty J&J: 
Tên Nhà tài trợ Kinh doanh: 
Tên Người liên hệ: 
Điện thoại: 
Địa chỉ: 
 
Dưới đây là (các) Danh mục Dịch vụ mà Công ty bạn sẽ cung cấp cho J&J: 
Trung gian Kho vận: 
Trung gian Bán hàng: 
Trung gian Đấu thầu: 
Vận động hành lang: 
Dịch vụ Trung gian Khác: 
 
Dưới đây là hình thức trả thù lao cho các dịch vụ mà Công ty bạn sẽ cung cấp cho J&J: 
 

* 2. Có bất kỳ thông tin nào trong mục 1.0 trên đây cần cập nhật không? 
Không 
Có 
 

* 3. Quốc gia của bạn được nêu dưới đây có cần cập nhật không? 
Không 
Có 

 
* 4. Công Ty của bạn có trang web không? 

Không  
Có  
 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 4.1, nếu trả lời Không, hãy đến mục 5.  

  
4.1. Vui lòng nhập địa chỉ trang web:  
 

* 5. Tổng số nhân viên?  
1 đến 5  
6 đến 25   
Hơn 25  

 
* 6. Thời gian hoạt động kinh doanh? 

Ít hơn 6 tháng  
6 tháng đến 2 năm  
2 năm đến 5 năm  
Hơn 5 năm  

 
 
 
 

* Trường bắt buộc 

 

Giới thiệu Điều khoản Khảo sát Bắt buộc Đọc Chứng nhận 



 

 

 
 
 
* 7. Thời gian đã cung cấp dịch vụ cho J&J? 

Ít hơn 6 tháng  
6 tháng đến 2 năm  
2 năm đến 5 năm  
 Hơn 5 năm  
Không áp dụng: TPI mới của J&J  

 
*Lưu ý: Nếu Công ty bạn chưa cung cấp dịch vụ cho một công ty J&J, vui lòng chọn 
"Không áp dụng: TPI mới của J&J" 

 
* 8. * Hình thức tổ chức kinh doanh của Công Ty bạn là gì? 

Chủ sở hữu độc quyền/duy nhất 
Công Ty Hợp Danh 
Tập đoàn hoặc công ty tư nhân 
Tập đoàn hoặc công ty quốc doanh 
Khác: (vui lòng mô tả) 

 
* 9. Có bất kỳ chủ sở hữu nào của Công Ty bạn được biết đến là viên chức chính phủ không? 

Không  
Có 

 
* 10. Công Ty của bạn có do một tổ chức của chính phủ kiểm soát hoặc sở hữu toàn bộ hoặc 
một phần không? 

Không  
Có 
 

* 11. Công Ty bạn có phải do một tổ chức khác sở hữu hay không? 
Không  
Có 
 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 11.1, nếu trả lời Không, hãy đến mục 12. 
 
11.1. Vui lòng cung cấp tên pháp nhân của công ty mẹ: 
 * Tên  
* Địa chỉ: 
* Thành phố 
 * Bang/Tỉnh  
 * Mã Zip/Mã Bưu điện  
* Quốc gia 
 
* 11.2. Công ty mẹ của bạn có được niêm yết tại Hoa Kỳ không? 

Không  
Có  

 
* 12. Công Ty của bạn có các công ty con, các chi nhánh và/hoặc tổ chức trong đó Công Ty bạn 
có quyền sở hữu kiểm soát không? 

Không  
Có  
 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 12.1. Nếu trả lời không, hãy đến mục 13. 

 
12.1. Xin vui lòng liệt kê tên pháp lý, địa chỉ và loại quan hệ đối với mỗi công ty con, chi 
nhánh và/hoặc tổ chức̉ khác trong đó bạn có quyền kiểm soát.  



 

 

 
 

* Tên  
* Địa chỉ  
* Thành phố  
* Bang/Tỉnh  
* Mã Zip/Mã Bưu điện  
* Quốc gia  
* Mối Quan Hệ  

 
* 13. Vui lòng liệt kê tên của tất cả Nhân sự Chủ chốt, Chủ sở hữu và/hoặc Giám đốc/Thành 
viên và Hội đồng Quản trị của Công ty bạn.  

* Tên  
* Họ  
* Vị trí  
* Chức danh  
 
*Lưu ý: Nhân sự Chủ chốt là người được thuê hoặc có liên quan đến TPI thực hiện 
công việc được yêu cầu hoặc tác động hoặc ra các quyết định quan trọng xét trong mối 
quan hệ của TPI với công ty J&J. Các công việc hoặc quyết định đó có thể bao gồm 
nhưng không hạn chế: 
• Phạm vi dịch vụ 
• Thực hiện Khảo sát Thẩm định 
• Trực tiếp thực hiện các dịch vụ 
• Quản lý và giám sát các dịch vụ bao gồm các quyết định về nhân sự 
• Các thỏa thuận tài chính phù hợp. 

 

* 14. Công Ty bạn có bất kỳ nhân sự chủ chốt nào hiện được biết đến là viên chức chính phủ 
hay không? 

Không  
Có  
 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 14.1, nếu trả lời Không, hãy đến mục 15.  
 
14.1. Xin vui lòng liệt kê tên pháp lý của các nhân sự chủ chốt là viên chức chính phủ. 

* Tên  
* Họ  
* Viên chức Chính phủ Vai trò  

 

* 15. Thông tin ngân hàng: Thông tin ngân hàng: Vui lòng liệt kê tên và địa chỉ ngân hàng giữ tài 
khoản kinh doanh chính của Công Ty bạn. 

* Tên ngân hàng  
* Địa chỉ  
* Thành phố  
* Tiểu bang/Tỉnh/Quận  
* Mã Zip/Mã Bưu điện  
* Vui lòng lựa chọn quốc gia đặt ngân hàng. 

 

* 16. Quy mô kinh doanh: Quy mô kinh doanh: Vui lòng lựa chọn phương án trả lời phản ánh 
chính xác nhất tổng doanh thu hàng năm của Công Ty bạn trong năm tài chính gần đây nhất. 

1 đến 10 triệu USD  
1 đến 10 triệu USD  
Trên 10 triệu USD   

 

* 17. Kinh doanh với Công Ty J&J: Kinh doanh với Công Ty J&J: Vui lòng lựa chọn phương án 
trả lời phản ánh chính xác nhất tỉ lệ phần trăm đóng góp vào tổng doanh thu của Công Ty bạn 
từ mảng kinh doanh cho Công Ty J&J trong năm tài chính gần nhất. 



 

 

 
 
Dưới 1%  
1% đến 25%  
25% đến 50%  
Trên 50%  
Không áp dụng TPI mới của J&J 
 
*Lưu ý: Nếu Công ty bạn chưa cung cấp dịch vụ cho một công ty J&J trong năm tài 
chính gần nhất, vui lòng chọn "Không áp dụng: TPI mới của J&J" TPI mới của J&J" 
 

* 18. Công Ty của bạn có số giấy chứng nhận hay số đăng ký kinh doanh/ghi sổ thương mại 
không? 

Không (vui lòng giải thích)  
Có 
 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 18.1; nếu trả lời Không, hãy đến mục 19. 

 
18.1. Vui lòng lựa chọn loại đăng ký của Công Ty bạn: 

Bản sao điện tử  
Bản sao bằng giấy  

 
* 19. Liệt kê tất cả các quốc gia mà Công Ty bạn tiến hành kinh doanh (đánh dấu tất cả các mục 
phù hợp): 
 
* 20. Xác định (các) quốc gia mà Công Ty bạn sẽ làm việc cụ thể cho Công Ty J&J: 
 
* 21. Mô tả về kinh nghiệm và năng lực của Công Ty bạn trong các lĩnh vực dịch vụ yêu cầu. 
 
* 22. Công Ty bạn có các tài liệu hỗ trợ chứng minh kinh nghiệm và năng lực hay không? 

Không  
Có 

 
* 23. Công Ty bạn có yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ được thực hiện cho một bên khác 
không? 

Không  
Có 

 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 23.1, nếu trả lời Không, hãy đến mục 24.  

  
 23.1. Vui lòng giải thích về các khoản thanh toán cho bên khác. 

      
* 24. J&J bắt buộc việc thanh toán phải được thực hiện chỉ trong (các) quốc gia nơi Công ty bạn 
được thành lập hoặc hoạt động cho Công ty J&J. Công ty của bạn có yêu cầu bất kỳ sự khác 
biệt nào so với yêu cầu này không? Công ty của bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác với yêu cầu 
này không? 

Không  
Có  

 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 24.1, nếu trả lời Không, hãy đến mục 25.  

  
24.1. Vui lòng giải thích về các khoản thanh toán ra bên ngoài (các) quốc gia nơi Công 
Ty được thành lập hoặc đang làm việc cho Công Ty J&J.  

 
* 25. Bạn có đồng ý rằng bạn không thể và sẽ không nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc quà 
tặng để thực hiện hoạt động/dịch vụ cho J&J? 



 

 

 
 

Không 
Có 
 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 26, nếu trả lời Không, hãy đến mục 25.1. 
 
25.1. Vui lòng giải thích về yêu cầu nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc quà tặng. 
 

* 26. Bạn có đồng ý rằng bạn không thể yêu cầu hoặc nhận các khoản thanh toán hay bất kỳ 
hình thức thù lao nào khác không liên quan đến các dịch vụ được cung cấp không? 

Không 
Có 
 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 27, nếu trả lời Không, hãy đến mục 26.1. 

 
26.1. Vui lòng giải thích yêu cầu thanh toán không liên quan tới dịch vụ được cung cấp. 
 

* 27. Công Ty bạn có quy tắc ứng xử/quy tắc đạo đức bằng văn bản không? 
Không (vui lòng giải thích)  
Có 
 

* 28. Công Ty bạn có một chương trình đạo đức kinh doanh và tuân thủ chính thức hay không? 
Không 
Có 

 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 28.1, nếu trả lời Không, hãy đến mục 29.  
 
28.1. Công Ty bạn có cán bộ phụ trách tính tuân thủ không? 

Không 
Có  

 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 28.2, nếu trả lời Không, hãy đến mục 29.  

 
28.2. Vui lòng cho biết tên cán bộ tuân thủ của Công ty bạn: 

* Tên  
* Tên Đệm  
* Họ  
* Số năm làm việc  

 
* 29. Công Ty bạn có một phòng ban có chức năng kiểm toán nội bộ hoặc có một hệ thống kiểm 
soát nội bộ không? 

Không  
Có 

 
* 30. Công Ty bạn có chính sách chống tham nhũng dành cho nhân viên không? 

Không 
Có 
 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 30.1, nếu trả lời Không, hãy đến mục 31. 
 
30.1. Chính sách chống tham nhũng của Công Ty bạn có giải quyết các vấn đề: chống 
lại quả, hối lộ, tham nhũng của viên chức chính phủ, các nhà cung cấp, đại lý cung cấp 
hoặc nhà thầu hay không? 

Không 
Có 



 

 

 
 

 

* 31. Công Ty bạn có đồng ý tuân thủ theo chính sách chống tham nhũng của Công Ty J&J nếu 
như mối quan hệ với Công Ty J&J được thiết lập hay không: 
 

• Có yêu cầu tuân thủ luật pháp chống tham nhũng hiện hành. 
 
Không (vui lòng giải thích) 
Có  

 

• Quyền của Công ty J&J chấm dứt mối quan hệ do bất kỳ vi phạm nào về chống tham 
nhũng. 
 
Không (vui lòng giải thích)  
Có 
 

• Quyền của Công Ty J&J trong việc kiểm toán sổ sách và hồ sơ của Công ty bạn liên 
quan đến các dịch vụ cung cấp cho J&J. 
 
Không (vui lòng giải thích)  
Có 

  

• Nghĩa vụ của người được chỉ định trong việc tiếp nhận đào tạo về chống tham nhũng từ 
Công Ty J&J và thực hiện việc đào tạo cho các nhân viên Công Ty bạn là những người 
tham gia cung cấp các dịch vụ theo thỏa thuận. 
 
Không (vui lòng giải thích)  
Có 
 

• Yêu cầu cung cấp chứng nhận định kỳ về các nguyên tắc này. 
  
Không (vui lòng giải thích)  
Có 

 

* 32. Bạn thay mặt J&J tiến hành tương tác và giao dịch kinh doanh, gồm: 
A. Các Cán bộ Y tế (HCP) ở ngoài Hoa Kỳ (OUS) đang làm việc tại các bệnh viên 

công/của chính phủ  
B. Các Viên Chức (GO), ban ngành, hoặc cơ quan Chính Phủ ngoài Hoa Kỳ 

(OUS) 
C. Các Cán bộ Y tế (HCP) bên ngoài Hoa Kỳ (OUS) đang hành nghề trong khu 

vực tư nhân không liên quan đến chính phủ  
 

Nếu câu trả lời là A hoặc B, đến mục 32.1, nếu câu trả lời là C, đến mục 33. 
 
32.1 Có bất kỳ quan chức chính phủ nào được đề cập đến trong câu trả lời của bạn có 
thẩm quyền đưa ra hoặc gây ảnh hưởng đến quyết định hay khuyến nghị về các lĩnh 
vực sau không(đánh dấu tất cả các mục phù hợp)? 

 
Định giá sản phẩm J&J  
Tình trạng sản phẩm của J&J trong danh mục  
Tình trạng được thanh toán (bồi hoàn) cho sản phẩm của J&J  
Mua sản phẩm của J&J cho công ty, cơ quan, tổ chức, v.v...  
Bất kỳ hình thức đăng ký, cấp giấy phép hoặc sự phê duyệt cho phép nào khác 
liên quan tới lợi ích kinh doanh của J&J 
 



 

 

 
 
 
Bất kỳ hình thức đăng ký, cấp giấy phép hoặc sự phê duyệt cho phép nào khác 
liên quan tới lợi ích kinh doanh của J&J 
Không đáp án nào trên đây  

 
* 33. Công ty bạn có thanh toán cho GO hay HCP thay mặt cho hoặc vì lợi ích của Công ty J&J 
(ví dụ: cho các dịch vụ đã cung cấp, để bồi hoàn chi phí đi lại) như một phần trong các dịch vụ 
hợp đồng được dự kiến hoặc yêu cầu hợp lý với Công ty J&J không? như một phần trong các 
dịch vụ hợp đồng được dự kiến hoặc yêu cầu hợp lý với Công ty J&J không? 

Không (không biết) 
Có  
 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 33.1, nếu trả lời Không, hãy đến mục 34.  

 
33.1. Vui lòng cung cấp thêm chi tiết về các khoản thanh toán cho GO hoặc HCP mà 
Công ty bạn thực hiện thay mặt cho hoặc vì lợi ích của Công Ty J&J. 

 
* 34. Có bất kỳ nhân viên chủ chốt nào đang nắm giữ hoặc đã từng nắm giữ bất kỳ vị trí nào 
trong các vị trí sau đây không (chọn tất cả các đáp án phù hợp)? 

Quan chức được bầu hoặc bổ nhiệm, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của bất kỳ cơ 
quan hay tổ chức chính phủ hoặc công ty thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của 
chính phủ  
Quan chức của đảng phái chính trị 
Ứng cử viên cho cơ quan của đảng chính trị 
Cán bộ, đại lý hay nhân viên của một tổ chức quốc tế công hoặc được khu vực công tài 
trợ (ví dụ: UN, IMF, WHO, v.v.) 
Không đáp án nào trên đây  

 
Nếu đáp án lựa chọn không phải là “không đáp án nào trên đây”, đến mục 35; nếu chọn 
“không đáp án nào trên đây” đến mục 36. 
 
*Lưu ý: Nhân sự Chủ chốt bao gồm các cá nhân trong tổ chức của bạn là người sẽ 
giám sát các dịch vụ bạn cung cấp cho J&J. 
 

* 35. Liệu có bất kỳ thành viên gia đình nào của Nhân sự Chủ chốt có thể ra hoặc tác động đến 
các quyết định hoặc đề xuất liên quan đến (chọn tất cả các đáp án phù hợp)? 

Định giá sản phẩm J&J  
Tình trạng sản phẩm của J&J trong danh mục 
Tình trạng được thanh toán (bồi hoàn) cho sản phẩm của J&J 
Mua sản phẩm của J&J cho công ty, cơ quan, tổ chức, v.v...  
Phê duyệt cấp đăng ký, giấy phép hoặc các phê duyệt cấp phép khác liên quan tới sản 
phẩm của J&J 
Bất kỳ hình thức đăng ký, cấp giấy phép hoặc sự phê duyệt cho phép nào khác liên 
quan tới lợi ích kinh doanh của J&J 
Không đáp án nào trên đây  

 
35.1. Vui lòng cung cấp tên và chức danh công việc của từng cán bộ chủ chốt hiện 
đang (hoặc trước đây đã từng) nắm giữ chức vụ trong chính phủ. 

* Tên  
* Họ  
* Chức danh  

 
* 36. Có bất kỳ thành viên gia đình nào của nhân sự chủ chốt đang nắm giữ hoặc đã từng nắm 
giữ bất kỳ vị trí nào trong các vị trí sau đây không (chọn tất cả các đáp án phù hợp)? 



 

 

 
 
 

Quan chức được bầu hoặc bổ nhiệm, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của bất kỳ cơ 
quan hay tổ chức chính phủ hoặc công ty thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của 
chính phủ  
Quan chức của đảng phái chính trị  
Ứng cử viên cho cơ quan của đảng chính trị 
Cán bộ, đại lý hay nhân viên của một tổ chức quốc tế công hoặc được khu vực công tài 
trợ (ví dụ: UN, IMF, WHO, v.v.) 
Không đáp án nào trên đây  

 
Nếu đáp án lựa chọn không phải là “không đáp án nào trên đây”, đến mục 37; nếu chọn 
“không đáp án nào trên đây” đến mục 38.  
 

* 37. Liệu có bất kỳ thành viên gia đình nào của nhân sự chủ chốt có thể ra hoặc tác động đến 
các quyết định hoặc đề xuất liên quan đến (chọn tất cả các đáp án phù hợp)? 

Định giá sản phẩm J&J  
Tình trạng sản phẩm của J&J trong danh mục  
Tình trạng được thanh toán (bồi hoàn) cho sản phẩm của J&J  
Mua sản phẩm của J&J cho công ty, cơ quan, tổ chức, v.v...  
Phê duyệt cấp đăng ký, giấy phép hoặc các phê duyệt cấp phép khác liên quan tới sản 
phẩm của J&J 
Bất kỳ hình thức đăng ký, cấp giấy phép hoặc sự phê duyệt cho phép nào khác liên 
quan tới lợi ích kinh doanh của J&J  
Không đáp án nào trên đây  

 
37.1. Vui lòng cung cấp tên, chức danh công việc và mô tả mối quan hệ của thành viên 
gia đình đó với từng cán bộ chủ chốt.  

* Tên  
* Họ  
* Chức danh  
* Mô tả mối quan hệ và cơ quan chính phủ  

 
* 38. Từng có cơ quan chính phủ và/hoặc viên chức chính phủ yêu cầu bạn hay Công ty bạn trả 
bất kỳ khoản thanh toán ngoài hợp đồng nào và/hoặc cung cấp các vật phẩm có giá trị liên quan 
đến quan hệ với J&J không? 

Không (Không áp dụng: TPI mới của J&J)  
Có 
 
Có hoặc Không, đến mục 39; Đối với TPI Mới của J&J, đến mục 41. 
 
*Lưu ý: Khi xem xét câu trả lời của bạn, vui lòng bỏ qua các thanh toán liên quan đến 
thuế, quyền sở hữu và phí hải quan. 
 

* 39. Có một cơ quan và/hoặc quan chức chính phủ nào yêu cầu bạn hoặc Công Ty bạn mời 
một nhà cung cấp cụ thể tham gia vào bất kỳ hợp đồng nào với Công Ty J&J không? 

Không  
Có  
 
Nếu 38 và/hoặc 39 = Có, đến mục 40; nếu 38 và 39 = Không, đến mục 41.  

 
* 40. Có bất kỳ quan chức chính phủ nào được đề cập đến trong câu trả lời của bạn có thẩm 
quyền đưa ra hoặc gây ảnh hưởng đến quyết định hay khuyến nghị về các lĩnh vực sau không 
(đánh dấu tất cả các mục phù hợp)? 
 



 

 

 
 
 

Định giá sản phẩm J&J  
Tình trạng sản phẩm của J&J trong danh mục 
Tình trạng được thanh toán (bồi hoàn) cho sản phẩm của J&J  
Mua sản phẩm của J&J cho công ty, cơ quan, tổ chức, v.v...  
Phê duyệt cấp đăng ký, giấy phép hoặc các phê duyệt cấp phép khác liên quan tới sản 
phẩm của J&J  
Bất kỳ hình thức đăng ký, cấp giấy phép hoặc sự phê duyệt cho phép nào khác liên 
quan tới lợi ích kinh doanh của J&J  
Không đáp án nào trên đây  

 
Nếu đáp án được chọn không phải là “không đáp án nào trên đây”, đến mục 40.1.  

 
Nếu chọn “không đáp án nào trên đây” đến mục 41. 
 
40.1. Vui lòng cho biết chức danh từng viên chức chính phủ có thẩm quyền đưa ra hoặc 
gây ảnh hưởng đến các quyết định hay khuyến nghị. 

* Tên  
* Họ  
* Chức danh  

 
* 41. Bạn có định sử dụng bất kỳ bên trung gian phụ nào để thực hiện công việc được yêu cầu 
thay cho Công Ty J&J không? 

Không 
Có 
 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 41.1, nếu trả lời Không, hãy đến mục 42. 
 
41.1. Loại dịch vụ nào sẽ do trung gian phụ cung cấp? 
 
Trung gian Bán hàng (SI): 
SI: Hỗ trợ thu hút kinh doanh để bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty J&J  
SI: Tiếp nhận quyền sở hữu hàng tồn kho  
SI: Các Trung gian Bán hàng và J&J đồng sở hữu hàng tồn kho  
SI: Xử lý việc xuất hóa đơn cho khách hàng  
SI: Xử lý kho bãi  
SI: Xử lý việc giao hàng  
SI: Xử lý việc thu nợ  
SI: Quản lý quan hệ khách hàng  
SI: Quản lý hoạt động tiếp thị và bán hàng, trong đó J&J hỗ trợ tiếp thị  
SI: Quản lý hoạt động tiếp thị và bán hàng, trong đó J&J không hỗ trợ tiếp thị  
SI: Các Trung gian Bán hàng và J&J chia sẻ các hoạt động bán hàng và quan hệ khách 
hàng, trong đó J&J hỗ trợ tiếp thị.  
SI: Các hoạt động và dịch vụ khác: (vui lòng mô tả)  
 
Trung gian Kho vận (LI): 
LI: Chịu trách nhiệm kho bãi  
LI: Chịu trách nhiệm giao hàng  
LI: Chịu trách nhiệm thu nợ  
LI: Thay mặt cho J&J bằng cách thông quan hàng hóa trong chuỗi bán hàng qua Hải 
quan và các cơ quan nhà nước khác (Môi giới Hải quan)  
LI: Thay mặt cho J&J bằng cách thu xếp gửi hàng hóa trong chuỗi bán hàng (người giao 
nhận - bằng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không)  
LI: Trực tiếp làm việc với HCP/GO để thu xếp giao hàng và/hoặc thu tiền từ cơ sở của  



 

 

 
 
 
khách hàng (ví dụ: các bệnh viện)  
LI: Các hoạt động và dịch vụ khác: (vui lòng mô tả)  
 
Trung gian Đấu thầu (TI): 
TI: Thay mặt J&J tham gia quy trình mua sắm công (người đấu thầu)  
TI: Các hoạt động và dịch vụ khác: (vui lòng mô tả)  

 
Vận động hành lang: 
Vận động hành lang: Thay mặt J&J làm việc với các GO liên quan đến hành động hay 
kế hoạch của chính phủ vốn có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các Công ty J&J 
Vận động hành lang: Các hoạt động và dịch vụ khác: (vui lòng mô tả) 
 
Dịch vụ Trung gian Khác: 
Khác: Hợp đồng/Tổ chức Nghiên cứu Lâm sàng (Clinical Research Organizations, 
"CRO") 
Khác: Tư vấn về quản lý 
Khác: Đại lý du lịch (phi AMEX) 
Khác: Người lập kế hoạch hội họp 
Khác: Đại lý truyền thông 
Khác: Trung gian thu xếp các chuyến làm việc tại cơ sở cho HCP/GO (bao gồm cả hoạt 
động thanh tra của cơ quan quản lý) 
Khác: Các hoạt động và dịch vụ khác: (vui lòng mô tả) 

  
41.2. Bạn mong muốn sử dụng bao nhiêu bên trung gian phụ? 

1 đến 5  
Trên 5  

 
41.3. Liệu có bất kỳ bên trung gian phụ nào sẽ có giao tiếp với các HCP hoặc viên chức 
chính phủ thay cho Công Ty J&J không? 

Không 
Có  

 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 41.4, nếu trả lời Không, hãy đến mục 41.5. 
 
41.4. Vui lòng giải thích sự giao tiếp của bên trung gian phụ với các HCP hoặc 
viên chức chính phủ.  

 
41.5. Công Ty J&J sẽ có vai trò trực tiếp trong việc chọn lựa, phê duyệt, quản lý hay 
giám sát bất kỳ bên trung gian phụ nào mà bạn sẽ sử dụng không? 

Không 
Có 

 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 41.6, nếu trả lời Không, hãy đến mục 41.7. 

 
41.6. Vui lòng nêu tên và thông tin liên hệ của trung gian phụ đó: 

* Tên Trung gian Phụ  
* Tên Người liên hệ  
* Họ Người liên hệ 
* Email của Người liên hệ  

 
41.7. Liệu có bất kỳ bên trung gian phụ nào như vậy sẽ thực hiện khoảng một nửa 
nghĩa vụ hợp đồng theo thỏa thuận tiềm năng trở lên không? 
 



 

 

 
 

Không 
Có 

 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 41.8, nếu trả lời Không, hãy đến mục 41.9. 
 
41.8. Vui lòng nêu tên và thông tin liên hệ của trung gian phụ đó: 

* Tên Trung gian Phụ  
* Tên Người liên hệ  
* Họ Người liên hệ 
* Email của Người liên hệ  

 
41.9. Liệu có bất kỳ bên trung gian phụ nào như vậy tạo ra khoảng một nửa doanh thu 
hàng năm của Công Ty bạn trở lên không? 

Không 
Có 
 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 41.10, nếu trả lời Không, hãy đến mục 41.11. 

 
41.10. Vui lòng nêu tên và thông tin liên hệ của trung gian phụ đó: 

* Tên Trung gian Phụ  
* Tên Người liên hệ  
* Họ Người liên hệ 
* Email của Người liên hệ  

 
41.11. Có bất kỳ bên trung gian phụ nào của bạn là do một quan chức chính phủ, cơ 
quan chính phủ hoặc tổ chức chính trị giới thiệu cho bạn không? 

Không  
Có  

 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 41.12, nếu trả lời Không, hãy đến mục 42. 
 
41.12. Vui lòng nêu tên và thông tin liên hệ của trung gian phụ đó 

* Tên Trung gian Phụ  
* Tên Người liên hệ  
* Họ Người liên hệ  
* Email của Người liên hệ  

 
* 42. Công ty bạn có giấy phép cần thiết để thực hiện các dịch vụ do Công ty J&J yêu cầu 
không? 

Không/Không áp dụng (vui lòng giải thích)  
 Có  

 
* 43. Có bất kỳ nhân viên nào trong Công Ty bạn là người sẽ tham gia cung cấp các dịch vụ cho 
Công Ty J& J đã từng bị xử phạt về mặt quy chế, nhận án phạt, bị tước quyền, và/hoặc đình chỉ 
hành nghề chuyên môn do có liên quan đến các hành vi hối lộ, rửa tiền, gian lận, hoặc các vi 
phạm khác có liên quan không? 

Không 
Có  

 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 43.1; nếu trả lời Không, hãy đến mục 44. 
 
43.1. * Vui lòng mô tả tình huống vi phạm và hành động khắc phục đã thực hiện. 
 
 



 

 

 
 
 

* 44. Bạn, ban giám đốc hoặc đại lý của bạn có từng tham gia bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan 
đến hối lộ, rửa tiền, lừa đảo hay các tội nghiêm trong khác trong vòng 5 năm qua không? 

Không 
Có  
 
Nếu trả lời Có, hãy đến mục 44.1; Nếu trả lời Không, đi đến Khóa đào tạo. 
 
44.1. Vui lòng cung cấp mô tả chung về các tình huống. 
 

 
 

 


